
Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Thiết kế ý tưởng 2 (331655) - 59QH1Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 1

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2001159 Bùi Tuấn Anh 59QH1 7 7

2 2130559 Đỗ Tuấn Anh 59QH1 5.5 5.5

3 2094859 Phạm Thị Anh 59QH1 6.5 6.5

4 2030359 Bùi Văn Cương 59QH1 8 8

5 2058659 Trần Huy Dũng 59QH1 6.5 6.5

6 2041059 Nguyễn Mạnh Duy 59QH1 7 7

7 2034659 Nguyễn Trí Duy 59QH2 6 6

8 2032459 Trần Thị Thùy Dương 59QH2 8.5 8.5

9 2041959 Trần Văn Đáp 59QH1 6 6

10 2086759 Tô Thành Đạt 59QH1 6.5 6.5

11 2032359 Trần Tấn Đạt 59QH1 5.5 5.5

12 2029559 Phạm Quang Độ 59QH1 6.5 6.5

13 2127759 Trịnh Giang Đông 59QH1 7.5 7.5

14 2022359 Nguyễn Thị Hà 59QH1 6.5 6.5

15 2049059 Nguyễn Thị Hoa 59QH1 5.5 5.5

16 2043959 Doãn Văn Hùng 59QH1 5.5 5.5

17 2079159 Lại Mạnh Hùng 59QH1 6.5 6.5

18 2113059 Đồng Quang Huy 59QH1 6.5 6.5

19 2109159 Đặng Thanh Hưng 59QH1 6.5 6.5

20 2056859 Đoàn Thị Khuyên 59QH1 6.5 6.5

21 2202658 Vũ Văn Kiệt 58QH2 6 6

22 2016459 Trần Tiến Lộc 59QH1 5.5 5.5

23 5000559 Nguyễn Hoàng Minh 59QH1 7 7

24 2052259 Ngô Trung Nghĩa 59QH1 5.5 5.5

25 2076959 Phạm Thị Thanh Nhàn 59QH1 7.5 7.5

26 2058359 Ninh Thị Phương 59QH1 6 6

27 2043059 Đỗ Văn Quốc 59QH1 6.5 6.5

28 2062259 Nguyễn Lê Quỳnh 59QH1 6 6

29 2125859 Lê Thế Sự 59QH1 6.5 6.5

30 2005659 Nguyễn Đức Thành 59QH1 5.5 5.5

31 2028759 Đỗ Thị Thu Thảo 59QH1 6.5 6.5

32 2148358 Nguyễn Dương Thuận 58QH1 0 v



33 2115359 Nguyễn Phú Thuận 59QH1 6 6

34 2039859 Chu Minh Tiến 59QH1 5 5

35 2052159 Đào Quang Tiến 59QH1 6.5 6.5

36 2011559 Nguyễn Ngọc Tiến 59QH1 6 6

37 2076559 Nguyễn Văn Toàn 59QH1 5 5

38 5000159 Nguyễn Quốc Toản 59QH1 7.5 7.5

39 2103559 Lê Thị Trang 59QH1 6 6

40 2115059 Cao Minh Tuấn 59QH1 7.5 7.5

41 2046459 Đỗ Thanh Tùng 59QH1 5.5 5.5

42 2115159 Hà Thanh Tùng 59QH1 5 5

43 2098859 Lê Đăng Tùng 59QH1 0 v

44 2126259 Trịnh Thanh Tùng 59QH2 6.5 6.5

45 2104359 Trần Thị Hải Yến 59QH1 7.5 7.5

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........

- Điểm quá trình (ĐQT)

- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


